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1. MỞ ĐẦU

1.1. Lí do chọn đề tài.
     Trong chương trình hình học lớp 10 có một phần rất quan trọng của hình học phổ thông đó là phần phương pháp toạ độ trong mặt phẳng, đây là phần thi nhằm đạt điểm 8 hoặc điểm 9 trong đề thi THPT quốc gia.

Tuy nhiên khi giải các bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng học sinh thường không có được phương pháp suy luận cũng như định hướng giải rõ ràng, cần nhấn mạnh một điều rằng, đa số các học sinh  khi đi tìm lời giải cho bài toán thường không biết bắt đầu từ đâu, không biết giải quyết bài toán như thế nào. Thậm chí một bài toán tương tự nhau xuất hiện trong nhiều đề thi mà học sinh vẫn làm miệt mài như lần đầu tiên giải nó, bởi không nhận biết được dạng toán này đã từng làm. Từ đó dẫn đến hiệu quả học tập cũng như việc tiếp thu kiến thức không cao, ảnh hưởng tới kết quả thi THPT quốc gia. Một phần nữa là vì giáo viên khi dạy cũng không chú trọng khai thác các câu hỏi định hướng và phương pháp suy luận, trang bị cho học sinh kỹ năng định hướng giải toán, do đó hiệu quả giải toán không cao và sự phân loại dạng toán, phương pháp giải toán cũng không rõ ràng.

Vì vậy, mục tiêu giảng dạy phần phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hiện nay đang đặt ra những yêu cầu cần thiết phải trang bị cho học sinh một hệ thống các câu hỏi định hướng giúp học sinh tìm lời giải cho dạng toán này.

Tuy vậy các tài liệu về dạng toán phương pháp tọa độ đang còn mang tính hàn lâm, học sinh vẫn còn khó tiếp cận với phương pháp giải.Với ý định đó, trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi muốn nêu ra hệ thống các câu hỏi định hướng giúp học sinh định hình và tìm ra cách giải cho bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng. Vì vậy tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm :

“Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng để hướng dẫn học sinh lớp 10 giải các bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng”

1.2. Mục đích nghiên cứu.

      Mục đích của đề tài là giúp học sinh trả lời câu hỏi: “Phải giải bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng như thế nào ?”, giúp cho học sinh có cách nhìn tổng quát về bài toán tọa độ trong mặt phẳng, biết cách xây dựng và tìm tòi lời giải cho dạng toán này. Việc trải nghiệm tìm tòi lời giải thông qua hệ thống các câu hỏi định hướng sẽ giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng định hướng và giải toán.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.

Trong sáng kiến kinh nghiệm này thông qua một số ví dụ tôi sẽ đưa ra một hệ thống các câu hỏi định hướng được áp dụng có hiệu quả trong việc định hướng và tìm ra lời giải cho bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.

Xây dựng cơ sở lý thuyết thong qua các hoạt động
1. Tổ chức cho học sinh hình thành kỹ năng giải toán thông qua quá trình ôn tập dạng toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

2. Tổ chức rèn luyện khả năng định hướng giải toán của học sinh thông qua hệ thống câu hỏi định hướng gợi mở.  

3. Trong mỗi bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng đều yêu cầu học sinh thực hiện phân tích bài toán để đưa ra hệ thống câu hỏi phù hợp để tìm tòi ra lời giải cho bài toán. 

2. NÔI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

2.1. Cơ sở lý luận 
Hệ thống các câu hỏi định hướng được xây dựng theo trình tự sau:


Bước 1. Làm quen với bài toán. 


+ Em phải bắt đầu từ đâu ?. Hãy bắt đầu với đầu đề bài toán.


+ Em có thể làm gì ?. Phải thấy được toàn bộ bài toán, càng rõ ràng, sáng sủa càng tốt. Lúc này đừng quan tâm tới những chi tiết.


+ Làm như thế, em được lợi gì ?. Em phải hiểu bài toán , làm quen với nó, phải thấm nhuần bài toán. Sự chú ý vào bài toán sẽ làm cho trí nhớ thêm mạnh và chuẩn bị cho việc tập hợp những vấn đề có liên quan.


Bước 2. Đi sâu vào nghiên cứ bài toán.


+ Em phải bắt đầu từ đâu ?. Hãy bắt đầu với đầu đề bài toán, và bắt đầu cho tới khi nào bài toán trở nên khá rõ ràng, khá khắc sâu vào trí nhớ sao cho em có thể không nghĩ đến nó trong một lát mà không sợ quên hết .


+ Em có thể làm gì ?. Tách ra những yếu tố chính của bài toán, những cái đã cho biết và điều kiện của bài toán, thoạt đầu theo thứ tự lần lượt và sau đó, xét tới tổ hợp của chúng, thiết lập mối quan hệ giữa các chi tiết trong bài toán.


+ Làm như thế, em được lợi gì ?. Chuẩn bị như vậy em có thể vạch ra những chi tiết của bài toán mà sau này sẽ đóng một vai trò nhất định trong việc tìm lời giải cho bài toán.

Bước 3. Tìm ý hay.


+ Em phải bắt đầu từ đâu ?. Em phải bắt đầu khảo sát những yếu tố chính của bài toán, chỉ bắt đầu khi nào em đã hệ thống được trong đầu những yếu tố chính đó và khi đã hiểu rõ những yếu tố chính đó.

+ Em có thể làm gì ?. Em hãy xét bài toán đó dưới nhiều khía cạnh khác nhau và tìm điểm tiếp xúc với những kiến thức đã có. Hãy khảo sát những yếu tố khác nhau, cũng như những yếu tố có liên quan tới bài toán. Tổ hợp các yếu tố đó lại và bắt đầu nghiên cứu chúng trên nhiều mặt.


+ Làm như thế, em được lợi gì ?. Em có thể có may mắn tìm được một ý hay để dẫn tới cách giải. Cũng có thể ý đó sẽ dẫn em tới những nhận xét khác, có thể những nhận xét đi chệch đường. Tuy nhiên em không nên thất vọng vì có thể những ý đó sẽ giúp em hiểu về bài toán đầy đủ hơn, hệ thống hơn, thuần nhất hơn hay cân đối hơn.

Bước 4. Thực hiện chương trình.


+ Em phải bắt đầu từ đâu ?. Em hãy bắt đầu từ ý hay để dẫn em tới cách giải. Hãy bắt đầu khi em tin chắc đã nắm được ý chính và đã cảm thấy tự mình có khả năng phân tích mọi chi tiết có thể cần đến.


+ Em có thể làm gì ?. Hãy cũng cố những thành công bước đầu của em, thực hiện một cách chi tiết những phép chứng minh hình học hay những phép tính trên tọa độ mà em đã làm sơ bộ trước đây. Kiểm tra lại mỗi bước bằng suy luận logic hay bằng trực giác. Nếu bài toán em gặp phải là bài toán khó, thì hãy chia bài toán thành nhiều bước nhỏ để thuận tiện cho quá trình thực hiện.


+ Làm như thế, em được lợi gì ?. Em đã có trong tay một cách giải trong đó mỗi bước giải có được chắc chắn là đúng.

Bước 5. Nhìn lại cách giải. 


+ Em phải bắt đầu từ đâu ?. Bắt đầu với cách giải đầy đủ và đúng trong mọi chi tiết.


+ Em có thể làm gì ?. Hãy xét những chi tiết của cách giải và cố làm cho chúng thật đơn giản, cố gắng nhìn bao quát chúng.

Cố gắng hoàn thiện những phần nhỏ và phần lớn trong cách giải, hoàn thiện cách giải và làm sáng sủa cách giải. Hãy xét kỹ lưỡng kết quả của bài toán để có thể mang áp dụng vào những bài toán khác. 


+ Làm như thế, em được lợi gì ?. Em có thể tìm thấy một cách giải khác tốt hơn, phát hiện ra những vấn đề mới bổ ích hơn. Trong mọi trường hợp, nếu em có thói quen xem lại kỹ cách giải, em sẽ thu được những kiến thức rất có hệ thống và sẵn sang để đem ứng dụng và phát triển khả năng giải toán của mình.

2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng SKKN

Đứng trước một bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng học sinh thường lúng túng và đặt ra câu hỏi: “Phải giải bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng như thế nào ?”.Một số học sinh có thói quen không tốt là khi đọc đề chưa kỹ đã vội làm ngay, có khi sự thử nghiệm đó sẽ dẫn tới kết quả, tuy nhiên hiệu suất giải toán như thế là không cao. Với tình hình ấy để giúp học sinh định hướng tốt hơn trong quá trình giải toán hình học toạ độ trong mặt phẳng và chủ động hơn trong các bài toán, người giáo viên cần tạo cho học sinh thói quen xem xét bài toán dưới nhiều góc độ, khai thác các yếu tố đặc trưng của bài toán theo hệ thống để tìm lời giải.Trong đó việc hình thành cho học sinh khả năng tư duy theo các phương pháp giải là một điều cần thiết. Việc trải nghiệm qua quá trình giải toán sẽ giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng định hướng và giải toán.

2.3. Các biện pháp thực hiện.
Sau đây là một số ví dụ áp dụng việc tìm tòi lời giải thông qua hệ thống các câu hỏi định hướng.

Ví dụ 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1. Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2. Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán
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+ Trong hai điểm B và C em sẽ ưu tiên tìm tọa độ điểm nào trước, vì sao ?

+ Căn cứ vào mối liên hệ của điểm C, I, N, A, B em có thể tìm được tọa độ điểm C không ?

+ Căn cứ vào hình vẽ em có nhận xét gì về mối quan hệ của hai đường thẳng BN và AC không ? Từ đó suy ra mối quan hệ giữa N và B 

Bước 3. Tìm ý hay

+Em tìm tọa độ điểm C như thế nào ?
+ Khi nghiên cứu bài toán em sẽ tìm ra được “
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. Vậy B là điểm đối xứng của N qua AC” 

+ Khi đó em có thể tìm tọa độ điểm B như thế nào ?

Bước 4: Thực hiện chương trình
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. Gọi I là tâm hình chữ nhật ABCD, suy ra I là trung điểm của AC. Do đó: 
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 Tam giác BDN vuông tại N nên 
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Do đó ta có phương trình:                       
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Suy ra: 
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 Do M đối xứng với B qua C nên 
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. Vậy B là điểm đối xứng của N qua AC
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 Đường thẳng AC có phương trình: 
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Đường thẳng BN qua N và vuông góc với AC nên có phương trình: 
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 Trung điểm của BN thuộc AC nên:  
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Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Ở bài toán này em tìm tìm tọa độ điểm C trước vì có giả thiết 
[image: image43.wmf]Cd
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+Mối quan hệ 
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 có được từ trực quan hình vẽ và dự đoán. 

Ví dụ 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1: Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2: Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán
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+ Trong hai điểm C và D em sẽ ưu tiên tìm tọa độ điểm nào trước, vì sao ?

+ Em hãy thiết lập mối liên hệ giữa các điểm C, I (I là giao điểm của AC và BD), H, B ?

+ Căn cứ vào hình vẽ em có nhận xét gì về mối quan hệ của hai đường thẳng IB và IC không ? Từ đó suy ra mối quan hệ giữa I, H và C 

Bước 3: Tìm ý hay
+ Khi nghiên cứu bài toán em sẽ tìm ra được “I là trung điểm của đoạn thẳng HC” 
+ Khi đó em có thể tìm tọa độ điểm C như thế nào ?

+ Em hãy thiết lập mối liên hệ giữa điểm C và điểm D ?. Cụ thể, em hãy tính độ dài đoạn thẳng CD.

+ Khi đó em sẽ tìm tọa độ điểm D như thế nào ?

Bước 4: Thực hiện chương trình
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  Do 
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 và trung điểm I của CH thuộc BD nên tọa độ điểm C thỏa mãn hệ 
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 Ta có
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Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Ở bài toán này nếu em tìm tọa độ điểm D trước thì đó sẽ là một sai lầm.

+ Ghi nhớ cách khai thai tính chất của mọi hình thang cân, đó là 
[image: image69.wmf]IBC

D

 cân tại I 

Ví dụ 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc 
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, cho tam giác 
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có trung điểm của cạnh
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, đường thẳng chứa đường cao kẻ từ đỉnh 
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 và đường thẳng chứa cạnh 
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. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 
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Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1: Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2: Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán

[image: image82.emf]F
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+ Trong ba điểm A, B và C em sẽ ưu tiên tìm tọa độ điểm nào trước, vì sao ?

+ Em hãy thiết lập mối liên hệ giữa các điểm B, C, D, H và M ?

+ Căn cứ vào hình vẽ em có nhận xét gì về tứ giác BDCH ?. Từ đó suy ra phương trình đường thẳng AC, DC. 

Bước 3: Tìm ý hay
+ Khi nghiên cứu bài toán em sẽ tìm ra được “tứ giác BDCH là hình bình hành” 
+ Khi đó em có thể tìm tọa độ điểm C như thế nào ?

+Em hãy thiết lập mối liên hệ giữa điểm C và điểm A, B ?.

+Khi đó em sẽ tìm tọa độ các điểm A, B như thế nào ?

Bước 4: Thực hiện chương trình
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Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Ở bài toán này tìm được tọa độ điểm C trước là một may mắn vì giả thiết bài toán chưa nhấn mạnh vai trò của điểm C.

+ Mấu chốt của bài toán là việc chứng minh tứ giác 
[image: image109.wmf]BDCH

 là hình bình hành.

+ Việc phát hiện điều này dựa vào trực quan hình vẽ và mối liien hệ của các điểm, đường thẳng.
Ví dụ 4 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image110.wmf]Oxy

, cho hình thang ABCD vuông tại A và D; 
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. Đường thẳng BD có phương trình 
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, đường thẳng AC đi qua điểm 
[image: image113.wmf](
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. Tìm tọa độ đỉnh A biết rằng diện tích ABCD bằng 10 và điểm A có hoành độ nhỏ hơn 2.
Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1: Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2: Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán

[image: image114.emf]H
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+ Để tìm tọa độ điểm A em hãy viết phương trình một đường thẳng đi qua A, theo em đó là đường thẳng nào ?

+ Em hãy thiết lập mối liên hệ giữa đường thẳng AC và đường thẳng BD ?
+ Em sẽ khai thác diện tích hình thang vuông ABCD như thế nào ?. 
Bước 3: Tìm ý hay
+ Khi nghiên cứu bài toán em sẽ “tính được góc giữa hai đường thẳng AC và đường thẳng BD”? 
+ Khi đó em có thể viết phương trình đường thẳng AC như thế nào ?

+ Em hãy tính độ dài đoạn thẳng ID ?

Bước 4: Thực hiện chương trình
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  Đường thẳng AC có dạng:
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Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Ở bài toán này mấu chốt là việc viết phương trình AC.

+ Em có thể tính góc giữa AC và BD bằng nhiều cách.

+Ghi nhớ việc tìm tọa độ một điểm thông thường trước hết ta phải viết được một phương trình đi qua điểm đó.
Ví dụ 5. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
[image: image144.wmf]Oxy

, cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 
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. Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là 
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. Viết phương trình các đường thẳng chứa AB, AC; biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3.

Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1: Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2: Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán

[image: image147.emf]MK
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+ Để viết phương trình đường AB và AC em sẽ tìm những yếu tố nào, vì sao ?

+Em hãy thiết lập mối liên hệ giữa các đường và các điểm đã cho trong bài toán.
Bước 3: Tìm ý hay
+ Khi nghiên cứu bài toán em sẽ “chuyển bài toán về việc tìm tọa độ các điểm A, B, C” 
+ Khi đó em có thể tìm tọa độ điểm A như thế nào ?

+ Em hãy “chứng minh tứ giác HKCE nội tiếp, sau đó chứng minh cho K là trung điểm của HD” ?.

+Khi đó em sẽ tìm tọa độ điểm B, C như thế nào ?

Bước 4: Thực hiện chương trình
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 Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm tam giác ABC, K là giao điểm của BC và AD, E là giao điểm của BH và AC. Do M là giao điểm của AM và BC nên ta có:
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[image: image150.wmf]·

 AD vuông góc với BC suy ra phương trình của AD 
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Do 
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Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Ở bài toán này nếu em tìm tìm tọa độ điểm B trước thì đó sẽ là một sai lầm, tuy đề bài có gợi ý về tọa độ điểm B.
+Ghi nhớ mối liên hệ giữa các điểm H, K, D.
Ví dụ 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm I,  có đỉnh A thuộc đường thẳng d: x + y - 2 = 0, D(2; -1) là chân đường cao của tam giác ABC hạ từ đỉnh A. Gọi điểm E(3; 1) là chân đường vuông góc hạ từ B xuống đoạn AI; điểm P(6;-1)  thuộc đường thẳng AC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1: Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2: Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán

[image: image168.png]D
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+ Trong các điểm A, B, C em ưu tiên tìm tọa độ điểm nào trước, vì sao ?
+ Em hãy tìm mối quan hệ của hai đường thẳng DE, AC ?
Bước 3: Tìm ý hay
+ Khi nghiên cứu bài toán em định hướng được sẽ tìm tọa độ điểm A trước 
+ Em hãy “chứng minh 
[image: image169.wmf]DEAC

^

” ?. Sau đó em hãy tìm tọa độ điểm A.
+ Em hãy viết phương trình đường chứa điểm B, C sau đó tìm tọa độ điểm B, C.
Bước 4: Thực hiện chương trình 


[image: image170.wmf]·

Gọi M là điểm đối xứng của A qua I. Ta có [image: image171.wmf]·

·

·

BCMBAMEDC

==

 (Do tứ giác ABDE nội tiếp). Từ đó suy ra [image: image172.wmf]DE//MC

 mà [image: image173.wmf]MCACDEAC

^Þ^

 . 


[image: image174.wmf]·

Phương trình AC :
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Tọa độ của B thỏa hệ phương trình [image: image183.wmf]17
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, nên tọa độ của điểm C thỏa hệ phương trình   
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Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Ở bài toán này có giả thiết về đường cao, do vậy em nên tập trung khai thác giả thiết về quan hệ vuông góc.
+Việc phát hiện ý hay 
[image: image190.wmf]DEAC

^

 xuất phát từ yêu cầu của bài toán và trực quan.
Ví dụ 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD với hai đáy AD, BC. Biết 
[image: image191.wmf](
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 và 
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, đường thẳng AC có phương trình 
[image: image193.wmf]10
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, điểm 
[image: image194.wmf](
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 nằm trên đường thẳng AD. Viết phương trình đường thẳng CD. 
Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1: Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2: Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán
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+ Để viết phương trình đường thẳng CD em cần tìm những yếu tố nào ?
+Nghiên cứu mối quan hệ giữa các điểm và đường mà giả thiết đã cho, thiết lập mối liên hệ giữa chúng ?
Bước 3: Tìm ý hay
+ Khi nghiên cứu bài toán em sẽ “chuyển bài toán về việc tìm tọa độ các điểm C, D” 
+ Khi đó em có thể tìm tọa độ điểm C, D như thế nào ?

+ Em hãy “chứng minh AC là đường phân giác của góc 
[image: image195.wmf]·
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+Khi đó em sẽ tìm tọa độ điểm A như thế nào ?
+Sau đó em hãy tìm tọa độ điểm C, D
Bước 4: Thực hiện chương trình

[image: image196.wmf]·

Vì ABCD là hình thang cân nên nội tiếp trong một đường tròn. Mà 
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 nên AC là đường phân giác của góc 
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 là điểm đối xứng của B qua AC. Khi đó 
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.Gọi H là hình chiếu của B trên AC. Suy ra 
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Vì B’ đối xứng với B qua AC nên H là trung điểm của BB’. Do đó 
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Đường thẳng AD có phương trình 
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 nên tọa độ điểm A là 
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, suy ra I là trung điểm của AD. Tọa độ điểm I là, 
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Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Ở bài toán này mấu chốt là em phải chứng minh AC là đường phân giác của góc 
[image: image215.wmf]·
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 + Việc tìm ra mối quan hệ này dựa trên tính chất của hình thang cân và trực quan.
Ví dụ 8.  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh A thuộc  đường thẳng 
[image: image216.wmf]1
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 đỉnh D thuộc đường thẳng 
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Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BD. Điểm  
[image: image218.wmf]92
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 lần lượt là trung điểm của BH và CD. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết  điểm D có tung  độ dương. 
Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1: Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2: Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán

[image: image268.emf]H
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+ Trong bốn điểm A, B, C, D em sẽ tìm tọa độ điểm nào trước, vì sao ?

+ Em hãy nghiên cứu mối quan hệ giữa các điểm và đường mà giả thiết đã cho, thiết lập mối liên hệ giữa chúng ?

+ Em sẽ khai thác tọa điểm M, N như thế nào ?

Bước 3: Tìm ý hay
+ Khi nghiên cứu bài toán em sẽ thấy được nên tìm tọa độ các điểm A trước.
+ Em hãy chứng minh AM
[image: image219.wmf]^

 MN bằng cách chứng minh tứ giác EMND là hình bình hành.

+ Em có nhận xét gì về mối quan hệ của 3 điểm A, N, D.

+ Em tìm tọa độ điểm D như thế nào ?. Từ đó nêu ra cách tìm tọa độ điểm C.

+ Em hãy tọa độ điểm H từ đó suy ra tọa độ điểm B

Bước 4: Thực hiện chương trình

[image: image220.wmf]·

Gọi E là trung điểm của AH, ta có ME
[image: image221.wmf]^

 AD
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 E là trực tâm tam giác ADM suy ra DE
[image: image223.wmf]^

AM. Mặt khác tứ giác EMND là hình bình hành nên 
[image: image224.wmf]DEMN
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, do đó AM
[image: image225.wmf]^

 MN.

Đường thẳng AM qua điểm M và vuông góc với MN có pt: 9x + 2y – 17 = 0 . 

Do A là giao điểm của AM và d1 
[image: image226.wmf](1;4)
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Theo giả thiết điểm D thuộc d2, giả sử  D(d;d-5), do AD
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DN nên 
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Vì điểm D có tung độ dương nên D(9;4)

Do N là trung điểm CD nên điểm C có tọa độ là: C(9;0)

[image: image231.wmf]·

Phương trình đường thẳng AH: 2x + y – 6 = 0 . 

Phương trình đường thẳng DM: x - 2y  -1 = 0

Do H là giao điểm của AH và DM nên ta có
[image: image232.wmf]134
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Vậy tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD là: A(1;4), B(1;0), C(9;0), D(9;4)
Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Ở bài toán này nếu em tìm tìm tọa độ điểm D trước thì đó sẽ là một sai lầm, tuy đề bài có gợi ý về tọa độ điểm D, đó là lý do vì sao em nên nhìn bài toán một cách tổng thể.

 + Ý hay ở đây là việc tìm ra mối quan hệ AM
[image: image233.wmf]^

 MN là mấu chốt của vấn đề, nó được phát hiện dựa vào trực quan hình vẽ và sự phân tích đề bài.

Ví dụ 9. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có C(-1;-2) ngoại tiếp đường tròn tâm I. Gọi M, N, H lần luợt các tiếp điểm của (I) với cạnh AB, AC, BC. Gọi K(-1;-4) là giao điểm của BI với MN. Tìm toạ độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC, biết H(2;1).

Hệ thống câu hỏi định hướng:

Bước 1: Làm quen với bài toán

+ Bài toán này yêu cầu em làm gì ? 

+ Căn cứ vào giả thiết em có thể tìm được tọa độ điểm nào, viết được phương trình đường thẳng nào ? 

Bước 2: Đi sâu nghiên cứu bài toán
+ Em hãy vẽ hình để phân tích bài toán

+ Trong hai điểm A, B em sẽ tìm tọa độ điểm nào trước, vì sao ?

+ Em hãy nghiên cứu mối quan hệ giữa các điểm và đường mà giả thiết đã cho, thiết lập mối liên hệ giữa chúng ?


+ Cách khai thác tọa điểm K, H như thế nào ?

Bước 3: Tìm ý hay
+ Khi nghiên cứu bài toán em sẽ thấy được nên tìm tọa độ các điểm B trước.
+ Em hãy chứng “minh tứ giác KNIC nội tiếp trong đường tròn đường kính IC”.
+ Em có nhận xét gì về mối quan hệ của 5 điểm K, N, I, H, C.
+ Em tìm tọa độ điểm I như thế nào ?. Từ đó nêu ra cách tìm tọa độ điểm B.

+ Em hãy viết phương trình AB, AC từ đó suy ra tọa độ điểm A
Bước 4: Thực hiện chương trình
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Ta có 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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 nên tứ giác KNIC nội tiếp trong đường tròn đường kính IC. Mặt khác tam giác IHC nội tiếp trong đường tròn đường kính IC

Vậy 5 điểm K, N, I, H, C nằm trên đường tròn đường kính IC.
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Gọi J là trung điểm của IC nên J là tâm đường tròn đi qua 5 điểm trên.

Giả sử J(x;y) khi đó
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Vì J là trung điểm của IC nên I(7;-4). Từ đó suy ra BI có phương trình 
[image: image245.wmf]40
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BC đi qua H và C nên có phương trình 
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Do đó, B(x;y) là nghiệm của hệ 
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 Từ đó gọi C’ là điểm đối xứng của C qua đường thẳng BI. Khi đó K là trung điểm của CC’ nên C’(-1;-6).

Đường thẳng AB qua B và C’ có phương trình là: 
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Giả sử AC có VTPT 
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Khi đó AC có phương trình 
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Ta có 
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 chọn a = 1, b = -1 nên AC có phương trình 
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 chọn a = 23 ; b = 7 nên AC có phương trình 
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Khi đó tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 
[image: image264.wmf]3

70

4

23737031

4

x

xy

xy

y

ì

=

ï

++=

ì

ï

Û

íí

++=

î

ï

=-

ï

î


Vậy 
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Bước 5: Nhình lại cách giải
+ Đây là một bài toán khó vì mối quan hệ của các yếu tố trong giả thiết tương đối xa lạ
 + Yếu tố em cần quan tâm nhất là mối quan hệ vuông góc, từ đó tìm ra ý hay là  chứng minh 5 điểm K, N, I, H, C nằm trên đường tròn đường kính IC.
Trên đây là một số ví dụ minh họa cho việc đưa ra hệ thống câu hỏi định hướng,  giúp học sinh có cái nhìn tổng quát hơn về bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Việc này phải được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình ôn tập về dạng toán, dần dần hình thành kỹ năng giải toán cho học sinh.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

     Trong quá trình giảng dạy chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, bản thân đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này trong quá trình ôn tập, cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi đã thấy rõ được sự hứng thú của học sinh trong các tiết học, học sinh đã chủ động hơn trong việc giải toán, đem lại hiệu quả cao trong từng tiết học.

Khi áp dụng đề tài này trong quá trình giảng dạy môn toán ở trường trung học phổ thông Hoằng Hoá 4, sau một thời gian kiểm nghiệm trên các đối tượng học sinh đặc biệt là nhóm học sinh giỏi thông qua những biện pháp đã được chỉ ra, tôi nhận thấy học sinh đã có sự phát triển kỹ năng định hướng và phân tích bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng rất rõ ràng trước khi giải và nhận xét rồi tìm ra được những kinh nghiệm giải toán sau khi hoàn thành bài toán, học sinh không còn giải bài toán một cách thụ động, mà đã có sự phân tích và tìm tòi lời giải một cách khoa học. Điều đó phản ánh tính hiệu quả của hệ thống câu hỏi định hướng trong việc định hướng giải toán cho học sinh. Thông qua nội dung nhỏ này, nó như là một mẫu về cách học, cách dạy chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh lớp 10 cũng như học sinh ôn thi THPT Quốc Gia, đã có rất nhiều học sinh tự tìm tòi sáng tạo, tìm kiếm các cách giải cho bài toán và tìm hiểu sâu thêm các bài toán liên quan. Qua đó xây dựng được hệ thống các bài tập cơ bản nâng cao sâu sắc- đặc trưng cho dạng toán. Đó cũng chính là mục đích hiện thân của báo cáo sáng kiến kinh nghiệm này.

Sáng kiến kinh nghiệm trên cũng đã góp phần vào phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường, góp phần vào công tác giảng dạy nói chung và giảng dạy môn toán nói riêng của nhà trường. Góp phần cho thành công chung của nhà trường trong công tác giáo dục đặc biệt là thành tích thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong những năm học qua.

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
        Trong đề tài này với khả năng còn hạn chế và thời gian không cho phép, giới hạn của đề tài không quá 20 trang, vì vậy tôi chỉ đưa ra cách xây dựng hệ thống các câu hỏi định hướng, một số ví dụ minh họa cụ thể. Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy khi giới thiệu đề tài này cho học sinh thì các em tự tin trong việc giải bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, góp phần cho học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia.
          Đề tài có thể phát triển và bổ sung hệ thống các câu hỏi định hướng gợi mở chi tiết hơn, nhằm hướng tới đối tượng là học sinh trung bình và học sinh khá. Sáng kiến kinh nghiệm này cần được thực hiện trong toàn bộ quá trình giảng dạy kiến thức mới, cũng như quá trình ôn tập cho học sinh, và cũng có thể áp dụng cho việc giảng dạy các nội dung khác trong môn Toán.
         Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế nên tôi tin chắc rằng trong đề tài này sẽ còn có những thiếu sót. Tôi rất mong được sự nhận xét và góp ý chân thành của hội đồng khoa học ngành, các đồng chí đồng nghiệp và các em học sinh để đề tài được hoàn chỉnh hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2016.

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Nguyễn Hữu Các


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sáng tạo toán học (G. POLYA).

2. Toán học và những suy luận có lý (G. POLYA).

3. Giải bài toán như thế nào (G. POLYA).

4. Sách giáo khoa hình học lớp 10 (Nhà suất bản giáo dục và đào tạo).
5. Sách bài tập hình học lớp 10 (Nhà suất bản giáo dục và đào tạo).
6. Bí quyết đạt điểm 10 môn toán chuyên đề hình học (Nhà XB ĐH QG Hà Nội)

7. Các đề thi tuyển sinh và thi học sinh giỏi và thi THPT Quốc gia các năm gần đây.
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